UNIT 8: CELEBRATIONS
Lesson 1: Getting started – Listen and read

· Vocabulary:

1. celebrate (v): tổ chức, kỷ niệm

celebration (n): sự tổ chức, lễ

2. Easter (n): lễ phục sinh

3. wedding (n) đám cưới

4. Passover (n): Lễ Quá Hải (lễ Vượt Qua)

5. important (adj) ≠ unimportant (adj)

· importance (n) ≠ unimportance (n)

6. occur (v): xảy ra = happen (v) = take place (v)

· occurrence (n)

7. decorate (v): trang trí, trang hoàng

decoration (n): sự trang trí

decorative (adj.): để trang trí

8. sticky rice cake (n): bánh chưng, bánh tét

9. live apart (v): sống cách xa

10. free (adj): tự do 

freely (adv): một cách tự do

free (v): thả tự do

freedom (n): sự tự do

11. slave (n): nô lệ

slavery (n): nạn nô lệ

12. joy (n): niềm vui

joyful (adj): vui vẻ

joyfully (adv)

joyfulness (n): sự vui sướng

13. crowd (into) (v): tụ tập

crowd (n): đám đông

crowded (with) (adj): đông đúc

14. parade (n): cuộc diễu hành
15. congratulate (on) (v): chúc mừng

congratulation (n)

16. act (n,v): hành động, diễn xuất, cư xử

action (n): hành động

activity (n): hoạt động

active (adj): tích cực     

actively (adv)   

activist (n): người tham gia nhiều hoạt động

17. nominate (v): đề cử

· nomination (n)

18. charity (n): từ thiện
· Grammar:
RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề quan hệ)

- Mệnh đề quan hệ được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT, WHOSE, và trạng từ quan hệ: WHERE, WHEN.
1. WHO: thay thế và bổ nghĩa cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Thường thay thế cho: He/She/They

     Ex: - I need to meet the boy. The boy is my friend’s son.

         ( I need to meet the boy who is my friend’s son.
           - The woman is my sister. She is standing over there.

         (The woman who is standing over there is my sister.

2. WHOM: thay thế và bổ nghĩa cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. Thường thay thế cho: him/her/them

     Ex:- I know the girl. I spoke to this girl.

        ( I know the girl whom I spoke to.

          - The man is my teacher. Your father is talking to him.

        ( The man whom your father is talking to is my teacher.

3. WHICH: thay thế và bổ nghĩa cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ hay tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. Thường thay thế cho: It/They/it/them

     Ex: - She works for a company. It makes cars

         ( She works for a company which makes cars.
           - The elephants are big. People keep the elephants in iron cages.

         ( The elephants which people keep in iron cages are big.

4. THAT: thay thế cho WHO/ WHOM/ WHICH trong mệnh đề quan hệ xác định.

      Ex: - I need to meet the boy that/ who is my friend’s son.
            - I know the girl that/ whom I spoke to.

            - She works for a company that/ which makes cars.

            - The elephants that/ which people keep in iron cages are big. 
· Những trường hợp thường dùng THAT

- Sau cụm từ quan hệ vừa chỉ người và vật:

     Ex: He told me the places and people that he had seen in London.

      - Sau đại từ bất định: something, anyone, nobody, all, much ....

     Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

           All that is mine is yours.

      - Sau các tính từ so sánh nhất, only, first, last

     Ex: - This is the most beautiful dress that I have.

           - You are the only person that can help us.

· Những trường hợp không dùng THAT:

· Không dùng THAT trong mệnh đề quan hệ không xác định. (Mệnh đề có dấu phẩy)
· Không dùng THAT sau giới từ 
5. WHOSE : thay thế cho sở hữu của người, vật (his-, her-, its-,  their-).

     Ex: - John found the cat. Its leg was broken.

         ( John found the cat whose leg was broken.
           - This is the student. I borrowed his book.

         (This is the student whose book I borrowed.
6. WHERE (in/ on/ at ... which): thay thế cho cụm từ chỉ nơi chốn.(in/on at the place/city/house......./there)

     Ex: - The movie theater is the place. We can see films at that place.

         ( The movie theater is the place where we can see films.

7. WHEN (in/ on which): thay thế cho cụm từ chỉ thời gian.(in/on/at the time/ year/ month/  day......../then)

     Ex: - Do you remember the day. I met you on that day.

         ( Do you remember the day when I met you.
· Chú ý: Có 2 loại mệnh đề quan hệ
- Defining relative clauses:(Mệnh đề quan hệ xác định)
 Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước chưa được xác định rõ, nếu bỏ đi mệnh đề chính sẽ không rõ nghĩa.

     Ex: - I saw the girl. She helped us last week.

         ( I saw the girl who/that helped us last week.

- Non- defining relative clauses:(Mệnh đề quan hệ không xác định)

 Dùng để bổ sung thêm cho danh từ đứng trước đã được xác định rõ, nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn rõ nghĩa. Mệnh đề này ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

  Ex: Mr. Brown is a very nice teacher. We studied English with him.

         ( Mr Brown, whom we studied English with, is a very nice teacher.
_________________________________________________________

Lesson 3: Read
· 
Vocabulary:

1. describe (v): miêu tả
description (n)

2. generous (adj): rộng lượng, bao dung

generously (adv)

generosity (n): sự rộng lượng

3. satisfy (v): làm thỏa mản, hài lòng

satisfaction (n): sự hài lòng               ≠     dissatisfaction (n): sự không hài lòng

satisfied (with) (adj): hài lòng với      ≠   dissatisfied (with) (adj): không hài lòng với

4. hope (n, v): hy vọng

hopeful (adj): có hy vọng       ≠   hopeless (adj): vô vọng

hopefully (adv): hy vọng        ≠   hopelessly (adv): một cách vô vọng

5. honest (adj): trung thực       ≠   dishonest (adj): không trung thực

honestly (adv): một cách trung thực   ≠   dishonestly (adv): một cách không trung thực

honesty (n): sự trung thực        ≠    dishonesty (n): tính không trung thực

6. priority (n): sự ưu tiên
7. humor (n): sự hài hước
humorous (adj)

sense of humor: óc khôi hài
8. distinguish (from) (v): làm khác biệt
9. proud (adj): tự hào
pride (n)

(be) proud of = take pride in

_______________________________________________
